
 

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Dự bị Đại học  

Đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh) năm 2024 

Trường Đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh) trân trọng thông báo tuyển sinh 

Dự bị Đại học năm 2024 với các nội dung như sau: 

Thông tin trường học 

https://www.cup.edu.cn/overseas/cn/gywm/xyjj/index.htm 

Đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh) Lớp Dự bị: Sinh viên chưa đạt tiêu 

chuẩn hệ Cử nhân hoặc HSK chưa đủ điều kiện có thể ứng tuyển vào lớp Dự bị 

(Lớp Văn hóa, lớp Khoa học) chia thành lớp tăng cường và lớp phổ thông. 

I. Điều kiện xét tuyển:   

1. Ứng viên không mang Quốc tịch Trung Quốc, đủ sức khỏe để học tập và 

sinh sống tại trường. 

2. Tốt nghiệp THPT, đã có bằng tốt nghiệp trở lên.  

3. Thái độ thân thiện, tuân thủ luật pháp, không tiền án tiền sự. 

❖ Khác:  

Nếu cả cha và mẹ hoặc một trong hai là công dân Trung Quốc định cư tại 

nước ngoài, ứng viên có quốc tịch ngoại quốc muốn apply hệ Đại học tại Trung 

Quốc với tư cách sinh viên quốc tế, ứng viên phải có hồ sơ xác nhận thời gian cư 

trú thực tế ở nước ngoài từ 2 năm trở lên trong vòng 4 năm trở lại đây (thời gian 

tính đến trước ngày 30/4/2024) (9 tháng cư trú thực tế ở nước ngoài trong một 

năm có thể tính là một năm, căn cứ theo dấu xuất nhập cảnh).  

Nếu công dân Trung Quốc đã nhập cư nước ngoài và apply hệ Đại học với 

tư cách sinh viên quốc tế ,ứng viên phải có hộ chiếu hoặc giấy xác nhận quốc tịch 

nước ngoài hợp lệ từ 4 năm trở lên, và hồ sơ xác nhận thời gian cư trú thực tế ở 

nước ngoài từ 2 năm trở lên trong vòng 4 năm trở lại đây (thời gian tính đến trước 

ngày 30/4/2024) (9 tháng cư trú thực tế ở nước ngoài trong một năm có thể tính là 

một năm, căn cứ theo dấu xuất nhập cảnh). 

II. Hồ sơ ứng tuyển: 

1. Trang đầu hộ chiếu. 

2. Trang thị thực hộ chiếu (Bao gồm bản scan tất cả các trang thị thực và trích 

lục xuất nhập cảnh Trung Quốc). 

3. Bản gốc bằng tốt nghiệp và bản dịch thuật công chứng Trung/Anh (Nếu 



 

chưa tốt nghiệp, cung cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời). 

4. Bản gốc bảng điểm thành tích và bản dịch thuật công chứng Trung/Anh. 

5. Chứng chỉ trình độ ngôn ngữ. 

6. Giấy ủy quyền giám hộ (dành cho ứng viên chưa đủ 18 tuổi). 

7. Giấy chứng minh lý lịch tư pháp. 

8. Giấy chứng nhận sức khỏe dành cho người nước ngoài. 

9. Giấy xác nhận đăng kí tạm trú.  

10. Giấy xác nhận chuyển trường do trường đã hoặc đang theo học cấp. 

11. Bảng điểm do trường đã hoặc đang theo học cấp. 

12. Chứng minh tài chính. 

Sinh viên chưa nhập cảnh cần cung cấp: 1-8,12; Sinh viên đã nhập cảnh 

cần cung cấp: 1-9,12; Sinh viên chuyển trường đã nhập cảnh cần cung cấp: 1-12. 

※ Chứng minh tài chính:  

Yêu cầu tài chính tính theo các chi phí cơ bản hàng năm (học phí, kí túc xá,phí 

sinh hoạt, bảo hiểm, v.v) tương ứng với dự án ứng tuyển. Tổng hạn ngạch chứng minh 

tài chính của hạng mục cần hơn 39.000 RMB. Yêu cầu sổ tiết kiệm mang tên ứng 

viên có thời hạn trên sổ từ 1 tháng trở lên, nếu là tài khoản của người khác, cần cung 

cấp giấy xác nhận quan hệ giữa ứng viên và chủ tài khoản (yêu cầu công chứng tại 

địa phương và chứng thực bởi Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Trung Quốc).  

※ Hồ sơ ứng tuyển bản dịch thuật phải công chứng trước khi nộp. 

III. Chương trình giảng dạy: 

1. Dựa theo nhu cầu thực tế của sinh viên quốc tế, lớp dự bị được chia thành:  

- Lớp phổ thông: Thời gian một năm. Mỗi tuần 32 giờ học. (Từ thứ hai đến thứ sáu). 

- Lớp tăng cường: Thời gian một kì. Mỗi tuần 36 giờ học. (Từ thứ hai đến thứ sáu). 

2. Chương trình giảng dạy:  

Chương trình giảng dạy được xây dựng căn cứ theo tiêu chuẩn tuyển sinh của 

Đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh) dành cho sinh viên quốc tế tại Trung Quốc. 

- Chuyên ngành Văn hóa: Ngữ văn (tiếng Trung), Toán học, Tiếng Anh, Lịch 

sử, Địa lý, Giáo dục thể chất, Tư vấn đại học. 

- Chuyên ngành Khoa học: Ngữ văn (tiếng Trung), Toán học, Tiếng Anh, Vật 

lý, Hóa học/Sinh học, Giáo dục thể chất, Tư vấn đại học. 

3. Tốt nghiệp và học tiếp:  

- lớp tăng cường (Văn hóa, Khoa học): Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh 

viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp sẽ nhận chứng chỉ hoàn thành chương trình Dự 

bị Đại học của Đại học Dầu khí Trung Quốc. Sinh viên có thành tích các môn học 



 

đạt tiêu chuẩn, đạo đức tốt sẽ trực tiếp tiến vào Chương trình học hệ Cử nhân của Đại 

học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh). 

- Lớp phổ thông (Văn hóa, Khoa học): Sau khi hoàn thành chương trình học sẽ có 

hai lựa chọn để tiến vào Chương trình học hệ Cử nhân: 

1) Theo kết quả đánh giá tổng thể và thành tích cả năm học, khoảng 20% sinh 

viên có đạo đức và thành tích học tập xuất sắc có thể miễn thi tuyển sinh và 

được nhận vào chuyên ngành đại học có liên quan của Đại học Dầu khí Trung 

Quốc (Bắc Kinh). 

2) Những người đã vượt qua đánh giá tổng thể của từng môn học trong năm học, 

nhưng không được đảm bảo và chưa bị kỷ luật, có thể tham gia kỳ thi tuyển 

sinh trực tiếp của lớp chuyên sâu, và kết quả của từng môn học đủ điều kiện, 

và họ có thể được thăng hạng trực tiếp lên các chuyên ngành đại học có liên 

quan của Đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh). 

a. Theo kết quả đánh giá tổng thể và thành tích cả năm học, khoảng 20% sinh 

viên có đạo đức và thành tích học tập xuất sắc có thể miễn thi tuyển sinh và 

được nhận vào chuyên ngành đại học có liên quan của Đại học Dầu khí Trung 

Quốc (Bắc Kinh). 

b. Kết quả đánh giá tổng thể và thành tích cả năm học đạt tiêu chuẩn nhưng không 

được tuyển thẳng có thể tham gia kì thi gia nhập lớp tăng cường, khi thành tích 

đạt tiêu chuẩn sẽ được nhận vào chuyên ngành đại học có liên quan của Đại 

học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh). 

4. Thời gian báo danh: 

- Lớp phổ thông: Thời gian học một năm: Từ ngày 01 tháng 11 - Ngày 15 tháng 8 

năm sau (Nhập học mùa thu). 

- Lớp tăng cường: Thời gian học một kì: Từ ngày 01 tháng 11 - Ngày 01 tháng 2 năm 

sau (Nhập học mùa xuân hoặc mùa thu); Từ ngày 01 tháng 11 - Ngày 15 tháng 8 năm 

sau (Nhập học mùa thu). 

5. Học phí tiêu chuẩn: 

1) học phí lớp tiêu chuẩn và lộ trình học: 

STT Năm học 2024-2025 

Môn học Số tiết học mỗi tuần 

1 Hán ngữ tổng hợp 8 

2 tiếng anh 6 

3 Toán học 6 



 

4 Vật lý (Lịch sử) 4 

5 Hóa học /sinh học (địa lý) 4 

6 Thể dục 2 

7 Tư vấn đại học 2 

- Học phí toàn bộ: 29800 RMB/ năm 

- Học phí từng môn: Ngữ văn: 8500 RMB  

- Toán học: 6200 RMB  

- Anh: 6200 RMB  

- Tổ hợp xã hội (Lịch sử, địa lý): 8900 RMB  

- Tổ hợp tự nhiên (Vật lý, Hóa học /Sinh học): 8900 RMB  

2) Học phí lớp tăng cường và lộ trình học:  

STT 
Năm học 2024-2025 

Môn học  Số tiết học mỗi tuần 

1 Hán ngữ tổng hợp 8 

2 Tiếng anh 6 

3 Toán học  6 

4 Vật lý (Lịch sử) 6 

5 Hóa học /Sinh học (Địa lý) 6 

6 Thể dục  2 

7 Tư vấn đại học 2 

- Học phí toàn bộ: 16800 RMB / học kì  

- Học phí từng môn: Ngữ văn: 5000RMB  

- Toán học: 3200RMB  

- Tiếng anh: 3200RMB  

- Tổ hợp xã hội (Lịch sử, Địa lý): 5400RMB  

- Tổ hợp tự nhiên (Vật lý, Hóa học /Sinh học): 5400RMB  

3) Lệ phí khác: 

- Phí báo danh: 400 RMB hoặc 70 Dollar. 



 

- Chi phí kí túc xá tại trường: Dựa vào các hình thức phòng khác nhau, chi phí mỗi 

tháng: 1200 RMB – 1500 RMB. 

- Đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh) cung cấp các phương thức nhận lệ phí: Mã 

QR thanh toán Wechat/Alipay, thanh toán thẻ tín dụng, trực tiếp chuyển khoản qua 

ngân hàng. 

※ Miễn khóa học: Miễn khóa học và miễn học phí có thể được áp dụng dựa 

trên kết quả kiểm tra đầu vào hoặc điểm thi của môn học đó. 

6. Thông tin Ngân hàng:  

- PAY TO: CITIUS33 

- CITIBANK N.A. NEW YORK, U.S.A. 

- IN FAVOR OF: ABOCCNBJ010 

- AGRICULTURAL BANK OF CHINA BEIJING BRANCH, BEIJING, 

P.R.CHINA 

- BENEFICIARY’S A/C NO.: 11082301040000641 

- BENEFICIARY’S NAME: CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM-

BEIJING 

Vấn đề thường gặp:  

Ứng viên gặp vấn đề có thể tham khảo tại địa chỉ website: 

https://www.cup.edu.cn/overseas/cn/zsxx/cjwt/index.htm 

Phương thức liên hệ: 

Địa chỉ: Số 18, Đường Fuxue, Quận Changping, Thành phố Bắc Kinh 

Số điện thoại: +86 10-89733796 

Email: admission@cup.edu.cn, inquiries@cup.edu.cn  

Phụ lục: Chương trình Dự bị Đại học cho Sinh viên Malaysia 

Lớp 

tăng 

cường 

1 

năm 

Tiếng trung, 

tiếng anh, 

Toán học 

hoặc toán cao 

Lịch sử , 

Địa lý , 

Kinh tế học, 

Kế toán, 

36 

điểm 

Thông qua 5 

môn SPM (tiếng 

Trung, tiếng Anh, 

Toán học + 2 môn 

học liên quan). 

https://www.cup.edu.cn/overseas/cn/zsxx/cjwt/index.htm
mailto:admission@cup.edu.cn
mailto:inquiries@cup.edu.cn


 

Tiêu chuẩn đầu vào:  

Về nguyên tắc, nếu tổng điểm của năm môn thi thấp hơn 36 điểm, bạn có thể đăng 

ký lớp tăng cường; Nếu tổng điểm của năm môn thi thấp hơn 42 điểm, bạn có thể đăng ký 

lớp phổ thông; 

Sinh viên có năm môn SPM đủ điều kiện có thể đăng ký lớp tăng cường. 

Sinh viên có bốn môn SPM đủ điều kiện có thể đăng ký lớp phổ thông. 

Nếu không có thành tích môn tiếng Trung trong SPM có thể thay thế bằng điểm 

phỏng vấn. Sinh viên có kết quả thi khác vui lòng liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh của 

Viện Giáo dục Quốc tế đại học Dầu khí Trung Quốc (Bắc Kinh). 

Lớp phổ 

thông 

cấp 1 hoặc 

toán cao cấp 2 

Nghiên cứu 

Kinh doanh, 

Vật lý, 

Hóa học, 

Sinh học v.v. 

42 

điểm 

Thông qua 4 

môn SPM (tiếng 

Trung, tiếng Anh, 

Toán học + 1 môn 

học liên quan). 


